
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

Số:            /XMCP-PĐ 

V/v: Báo giá “Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống 

điều khiển cân Jumbo” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Cẩm Phả, ngày       tháng  8  năm 2024 

 
Kính gửi: Quý Công ty 

 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đang có nhu cầu mua một số vật tư phục 

vụ sản xuất, đề nghị Quý Công ty quan tâm báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu. 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

 Vật tư sửa chữa hệ thống điều khiển cân Jumbo  

1 Vỏ tủ điện ngoài trời 
CxRxS: 800x600x300 tôn 

dày 2mm 
Cái 6 45 ngày 12 tháng 

2 Aptomat BKJ63N 10A 2P 6kA Cái 8 45 ngày 12 tháng 

3 Aptomat 6A 1P 10kA Cái 8 45 ngày 12 tháng 

4 
Relay trung gian kèm 

đế 
RU42S-D24 Cái 40 45 ngày 12 tháng 

5 
Relay trung gian kèm 

đế 
RU4S-A220 Cái 15 45 ngày 12 tháng 

6 Bộ nguồn 24V 10A NDR 240-24 Cái 6 45 ngày 12 tháng 

7 Bộ lập trình PLC 
CPU 1214C 

6ES7214-1AG40-0XB0 
Cái 6 45 ngày 12 tháng 

8 Đầu cân MI830 Cái 12 45 ngày 12 tháng 

9 Chuyển mạch 
YW1S-2E10 D22 

(1NO+1NC) 
Cái 15 45 ngày 12 tháng 

10 Nút ấn 
YW1B-M1E11G 

(1NO+1NC) 
Cái 15 45 ngày 12 tháng 

11 Nút ấn YW1B-A1E11R 1NC Cái 15 45 ngày 12 tháng 

12 Nút dừng khẩn cấp YW1B-V4E02R 2NC Cái 10 45 ngày 12 tháng 

13 Loadcell PST-A 3t Cái 12 45 ngày 12 tháng 

14 Cáp điện 3x2,5mm2 m 400 45 ngày 12 tháng 

15 Cáp điện 3x1,5mm2 m 400 45 ngày 12 tháng 

Số và ký hiệu: 1098/XMCP-PĐ 
Ngày ban hành: 16/08/2024
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



2 
 

 

TT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ thuật 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

16 Cáp điện 1x1,5mm2 m 400 45 ngày 12 tháng 

17 Cáp điều khiển 10x0.75mm2 m 100 45 ngày 12 tháng 

18 
Cáp điều khiển chống 

nhiễu 
10x0.5mm3 m 100 45 ngày 12 tháng 

19 

Thang máng cáp sơn 

tĩnh điện (kèm phụ 

kiện) 

200x200 dày 2mm m 100 45 ngày 12 tháng 

20 Ông dẫn khí nén 1P-5A A9N61505 m 200 45 ngày 12 tháng 

21 
Bộ van điều khiển khí 

nén (trọn bộ) 
GK063 DN80 Bộ 15 45 ngày 12 tháng 

22 Vật tư phụ 
Thanh cài, máng nhựa, đầu 

cos… 
Gói 1 45 ngày 12 tháng 

Lưu ý: Các mã thiết bị để Nhà thầu tham khảo, có thể báo giá vật tư tương 

đương đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của các mã vật tư trên. 

2. Điều kiện thanh toán: 

     Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng. 

          Thời hạn thanh toán : Thanh toán 100% giá trị trong vòng 120 ngày kể từ 

ngày hoàn thành việc nghiệm thu bàn giao hàng hóa và dịch vụ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công 

ty báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Thời 

gian bảo 

hành 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)=(5)

*(6) 
(7) (8) 

1         

2         

 Tổng cộng       

 Thuế GTGT       

 Tổng cộng giá trị sau thuế       

2. Điều kiện thanh toán:…………………………... 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:........................ 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm 

Số và ký hiệu: 1098/XMCP-PĐ 
Ngày ban hành: 16/08/2024

18
33

89
_N

gu
ye

n 
Di

nh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
08

:3
4 

16
/0

8/
20

24
   

   
   

 

Ph
o 

To
ng

 G
iam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
08

/2
02

4 
08

:3
3:

07
   

   
   

 

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



3 
 

 

Phả trong vòng 4 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo theo địa chỉ dưới đây: 

-  Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

-  Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

-  ĐT: 0333. 721.996 -868  Fax: 0333.714.605. 

- Đầu mối: Phòng Điện - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PĐ.Du02. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

Số và ký hiệu: 1098/XMCP-PĐ 
Ngày ban hành: 16/08/2024
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